
PHỤ LỤC II
Đề cương báo cáo định kỳ

(Kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mẫu số 1: Đề cương Báo cáo công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mẫu số 2: Đề cương Báo cáo tình hình triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp .
Mẫu số 3: Đề cương: Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Báo cáo tình hình triển khai các dự án thoát nước khắc phục tình trạng ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Báo cáo tình hình phát triển đô thị; Báo cáo tình hình phát triển xây dựng; Báo cáo tình hình phát triển nhà ở; Báo cáo tình hình thực hiện và hiệu quả ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở; Báo cáo tình hình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Mẫu số 4: Đề cương Báo cáo tình hình phát triển thương mại.
Mẫu số 5: Đề cương Báo cáo tình hình phát dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Mẫu số 6: Đề cương Báo cáo tình hình quản lý phát triển khu công nghiệp; công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai
Mẫu số 7: Đề cương Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban ngành, địa phương do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
Mẫu số 8: Đề cương Báo cáo công tác trật tự an toàn xã hội, công tác an toàn giao thông. 
Mẫu số 1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC HỖ TRỢ
DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  


(Kỳ báo cáo...)

I. Tình hình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp
1. Về chính sách tín dụng
2. Về hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

3. Về lĩnh vực công thương
4. Về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại
5. Về đăng ký doanh nghiệp 

6. Về công tác Quản lý thị trường và bình ổn giá cả

7. Về công tác gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp
8. Về lĩnh vực lao động

9. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ

10. Về lĩnh vực Thuế và Hải quan

11. Về lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 

12. Về lĩnh vực xây dựng

13. Về công tác cải cách thủ tục hành chính 

14. Về công tác thông tin, tuyên truyền

15. Một số công tác khác liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp

II. Đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân.

III. Nhiệm vụ, giải pháp trong quý(năm) sau.

IV. Kiến nghị (nếu có) .

Mẫu số 2
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG
TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


(Kỳ báo cáo...)

1. Thông tin dự án
- Tên dự án
- Địa điểm thực hiện
- Văn bản quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

- Mục tiêu, quy mô

- Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn

- Thời gian hoàn thành của dự án

2. Tình hình thực hiện dự án:

- Tiến độ chuẩn bị dự án:

- Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có)

- Tiến độ xây dựng cơ bản (nếu có)

- Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu có)

3. Thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

4. Kiến nghị.

Mẫu số 3
ĐỀ CƯƠNG  (Tên Báo cáo... .......)
(Kỳ báo cáo...)

I. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

1. Về việc tham mưu, xây dựng ban hành các chính sách liên quan đến nhiệm vụ được giao.

2. Tình hình thực hiện:

II. Đánh giá tình hình thực hiện

1 Đánh giá mặt đạt được.

2. Đánh giá mặt chưa đạt được

3. Nguyên nhân.

III. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

IV. Kiến nghị (nếu có).

Mẫu số 4
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI


(Kỳ báo cáo...)

I. THƯƠNG MẠI 

1. Phát triển thương mại 

1.1. Trung tâm thương mại, siêu thị. 

1.2. Hệ thống chợ. 

1.3. Hạ tầng thương mại khác có liên quan. 

2. Xúc tiến thương mại. 

3. Hội nhập kinh tế . 

4. Phát triển thương mại điện tử.

II. DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI. 

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

I. Đánh giá mặt đạt được 

II. Đánh giá mặt chưa đạt được

III. Nguyên nhân

C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM KỲ TIẾP THEO

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

Mẫu số 5
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI


(Kỳ báo cáo...)

I. Về tình hình phát triển dịch vụ ngành......

1. Về phát triển dịch vụ du lịch.

2. Về phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

3. Phát triển dịch vụ logistics:

3.1 Dịch vụ vận tải

3.2 Dịch vụ kho bãi

3.3 Dịch vụ giao nhận

3.4 Các dịch vụ khác 

3.5 Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị Logistics trên địa bàn tỉnh

3.6 Phát triển thị trường logistics trên địa bàn tỉnh

4. Về dịch vụ giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

5. Về dịch vụ Y tế

6. Về dịch vụ ngành Khoa học và công nghệ, 

7. Về dịch vụ ngành Thông tin và truyền thông
II. Đánh giá những mặt đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân 

III. Đề xuất các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong.....

IV. Kiến nghị (nếu có)

Mẫu số 6
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP;  KHU CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI


(Kỳ báo cáo...)

I. Tình hình triển khai thực hiện .

1. Về việc tham mưu, xây dựng ban hành các văn bản liên quan 

2. Tình hình thực hiện:

2.1 Về thu hút đầu tư.

2.2 Công tác quản lý hạ tầng

2.3 Công tác môi trường.

2.4 Công tác quản lý lao động

II. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Về thu hút đầu tư.

- Đánh giá mặt đạt được.
- Đánh giá mặt chưa đạt được
- Nguyên nhân.

2. Công tác quản lý hạ tầng

- Đánh giá mặt đạt được.
- Đánh giá mặt chưa đạt được
- Nguyên nhân.

3. Công tác môi trường.

- Đánh giá mặt đạt được.
- Đánh giá mặt chưa đạt được
- Nguyên nhân.

4. Công tác quản lý lao động

- Đánh giá mặt đạt được.
- Đánh giá mặt chưa đạt được
- Nguyên nhân.

III. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

IV. Kiến nghị (nếu có).

Mẫu số 7
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN DO UBND TỈNH, 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO.
Kỳ báo cáo (…….)

[
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO (Theo chương trình công tác của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh...)

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ:

2. Đánh giá (đã hoàn thành/ chưa hoàn thành), nguyên nhân
3. Kiến nghị (nếu có)
II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ: 

Đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, địa phương quản lý theo từng lĩnh vực.

1. Lĩnh vực a. 

- Kết quả đạt được:

- Mặt hạn chế

- Khó khăn:

- Nguyên nhân:

- Biện pháp, giải pháp thực hiện

2. Lĩnh vực b.

- Kết quả đạt được:

- Mặt hạn chế

- Khó khăn:

- Nguyên nhân:

- Biện pháp, giải pháp thực hiện.

.......

3. Các đề xuất, kiến nghị:

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KỲ TIẾP THEO …... 

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác …. 
	 Nơi nhận:
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


(Các ngành, lĩnh vực, địa phương căn cứ vào tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao để đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới (tháng/ quý/6 tháng/9tháng/năm).
Mẫu số 8
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN
XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kỳ báo cáo.....)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ (số liệu so sánh với tháng trước và so sánh cùng kỳ đối với mỗi kỳ báo cáo)
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo trật tự, an toàn xã  hội.

- Tình hình tai nạn giao thông 

 Số vụ, số người tử vong, số người bị thương (so sánh với tháng trước và so sánh cùng kỳ đối với mỗi kỳ báo cáo.

- Tình hình cháy nổ:
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Khó khăn, vướng mắc

2. Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc 

3. Đề xuất, kiến nghị

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG, QUÝ, NĂM     


